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1 91231112 Lê Thị Nam 06/06/2003 Nữ Bà Rịa - Vũng Tàu K12ĐN02-53 2932

2 50522955 Huỳnh Thái Trân 17/11/1996 Nam Bình Thuận K12ĐN02-54 2933

3 91227482 Nguyễn Thị Mai 05/11/1996 Nữ Đắk Lắk K12ĐN02-55 2934

4 51038613 Phạm Văn Bảo 22/04/1996 Nam Đắk Lắk K12ĐN02-56 2935

5 91230909 Nguyễn Thị Thanh Hiền 23/10/1990 Nữ Đồng Nai K12ĐN02-57 2936

6 51039148 Trương Văn Thuận 10/11/1997 Nam Đồng Nai K12ĐN02-58 2937

7 51038506 Vũ Công Minh 24/05/1997 Nam Gia Lai K12ĐN02-59 2938

8 51038513 Phan Văn Hội 24/09/1998 Nam Gia Lai K12ĐN02-60 2939

9 91220490 Trần Thị Long 07/03/1996 Nữ Hà Tĩnh K12ĐN02-61 2940

10 50518030 Lê Đức Hoàng Tuấn 10/10/1993 Nam Hà Tĩnh K12ĐN02-62 2941

11 50518092 Trần Đức Thọ 10/01/2002 Nam Hà Tĩnh K12ĐN02-63 2942

12 50518123 Đặng Tây 10/06/2000 Nam Hà Tĩnh K12ĐN02-64 2943

13 50518173 Cao Phúc Bảo 09/12/1994 Nam Hà Tĩnh K12ĐN02-65 2944

14 50518233 Trần Trung Hiếu 16/02/2002 Nam Hà Tĩnh K12ĐN02-66 2945

15 50518238 Nguyễn Đình Hùng 28/12/1991 Nam Hà Tĩnh K12ĐN02-67 2946

16 50518365 Phan Duy Linh 20/05/1990 Nam Hà Tĩnh K12ĐN02-68 2947

17 50518378 Nguyễn Đình Khanh 04/12/1991 Nam Hà Tĩnh K12ĐN02-69 2948

18 50518509 Nguyễn Văn Nam 04/03/1997 Nam Hà Tĩnh K12ĐN02-70 2949

19 50518551 Bùi Đình Phúc 25/09/1990 Nam Hà Tĩnh K12ĐN02-71 2950

20 91224304 Nguyễn Thị Hồng Thủy 26/10/2001 Nữ Quảng Bình K12ĐN02-72 2951

21 50519211 Nguyễn Thế Sơn 20/05/1993 Nam Quảng Bình K12ĐN02-73 2952

22 50519259 Nguyễn Văn Minh 05/08/1996 Nam Quảng Bình K12ĐN02-74 2953

23 50519263 Lê Ngọc Hùng 05/08/1994 Nam Quảng Bình K12ĐN02-75 2954

24 50519277 Lê Đức Cảnh 25/01/1998 Nam Quảng Bình K12ĐN02-76 2955

25 50519312 Nguyễn Văn Hải 01/08/1995 Nam Quảng Bình K12ĐN02-77 2956

26 50519322 Nguyễn Văn Bình 20/08/1996 Nam Quảng Bình K12ĐN02-78 2957

27 50519343 Nguyễn Văn Chiến 12/04/1990 Nam Quảng Bình K12ĐN02-79 2958

28 50519378 Trần Văn Nam 02/09/1997 Nam Quảng Bình K12ĐN02-80 2959

29 50519473 Nguyễn Văn Quý 20/01/1991 Nam Quảng Bình K12ĐN02-81 2960

30 50519557 Nguyễn Thái Tuấn 25/08/2001 Nam Quảng Bình K12ĐN02-82 2961

31 50519728 Trương Văn Thân 23/10/1992 Nam Quảng Bình K12ĐN02-83 2962

32 50519878 Lê Phan Hải Lâm 01/02/2001 Nam Quảng Bình K12ĐN02-84 2963

33 50519913 Lê Văn Long 01/08/1999 Nam Quảng Bình K12ĐN02-85 2964

34 91226068 Hồ Thị Cẩm Giang 04/05/1995 Nữ Quảng Nam K12ĐN02-86 2965

35 51038293 Hà Văn Sỹ 12/10/1992 Nam Quảng Ngãi K12ĐN02-87 2966

36 51038307 Đỗ Tiến Quang 31/10/1997 Nam Quảng Ngãi K12ĐN02-88 2967

37 91225013 Hồ Thị Kim Chi 15/07/1996 Nữ Quảng Trị K12ĐN02-89 2968

38 91225099 Nguyễn Thị Thuyền 20/06/1995 Nữ Quảng Trị K12ĐN02-90 2969

39 91225172 Trần Thị Thanh Thanh 20/03/1999 Nữ Quảng Trị K12ĐN02-91 2970

40 91230705 Lê Trần Thùy Như 25/03/1993 Nữ Tây Ninh K12ĐN02-92 2971

41 51038102 Lê Văn Trung 13/01/1986 Nam Thừa Thiên Huế K12ĐN02-93 2972

42 51038121 Hiệp Hoàng Tuyn 19/12/1996 Nam Thừa Thiên Huế K12ĐN02-94 2973

43 91220197 Nguyễn Phương Linh 13/04/2002 Nữ Hà Tĩnh K12ĐN02-95 2974

44 91220492 Lê Thị Ngọc 29/11/1999 Nữ Hà Tĩnh K12ĐN02-96 2975

45 51108712 Võ Thị Lệ Chi 06/07/2002 Nữ Hà Tĩnh K12ĐN02-97 2976

46 51109042 Nguyễn Phạm Hồng Nhung 16/10/2002 Nữ Hà Tĩnh K12ĐN02-98 2977

47 50518016 Phạm Thanh Hùng 04/08/1989 Nam Hà Tĩnh K12ĐN02-99 2978
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48 50518050 Nguyễn Văn Phượng 19/05/1989 Nam Hà Tĩnh K12ĐN02-100 2979

49 50518055 Nguyễn Văn Được 13/01/2004 Nam Hà Tĩnh K12ĐN02-101 2980

50 50518058 Đặng Văn Tới 09/09/1989 Nam Hà Tĩnh K12ĐN02-102 2981

51 50518180 Trương Quang Hoàng 06/05/1993 Nam Hà Tĩnh K12ĐN02-103 2982

52 50518200 Nguyễn Xuân Trường 10/10/1992 Nam Hà Tĩnh K12ĐN02-104 2983

53 50518211 Ngô Đức Hợp 10/07/2002 Nam Hà Tĩnh K12ĐN02-105 2984

54 50518217 Nguyễn Văn Thái 20/08/1993 Nam Hà Tĩnh K12ĐN02-106 2985

55 50518240 Phan Minh Quang 20/02/2001 Nam Hà Tĩnh K12ĐN02-107 2986

56 50518332 Ngô Đức Tiến 12/06/1992 Nam Hà Tĩnh K12ĐN02-108 2987

57 50518447 Phạm Duy Sang 26/09/2004 Nam Hà Tĩnh K12ĐN02-109 2988

58 50518459 Lưu Ngọc Ý 09/02/1994 Nam Hà Tĩnh K12ĐN02-110 2989

59 50519226 Nguyễn Quang Thiện 27/05/1998 Nam Quảng Bình K12ĐN02-111 2990

60 50519236 Hoàng Vũ 26/12/1994 Nam Quảng Bình K12ĐN02-112 2991

61 50519256 Phan Hoàng Nam 10/12/1998 Nam Quảng Bình K12ĐN02-113 2992

62 50519257 Nguyễn Thọ Hùng 22/05/2001 Nam Quảng Bình K12ĐN02-114 2993

63 50519280 Trần Quang Hiếu 28/04/2000 Nam Quảng Bình K12ĐN02-115 2994

64 50519305 Nguyễn Tiến Mạnh 27/12/1999 Nam Quảng Bình K12ĐN02-116 2995

65 50519351 Nguyễn Văn Tùng 12/04/1998 Nam Quảng Bình K12ĐN02-117 2996

66 50519373 Nguyễn Tiến Diễn 12/01/1996 Nam Quảng Bình K12ĐN02-118 2997

67 50519377 Phạm Văn Hầu 10/01/1997 Nam Quảng Bình K12ĐN02-119 2998

68 50519840 Lê Văn Vũ 10/02/2004 Nam Quảng Bình K12ĐN02-120 2999

69 50519902 Phan Thanh Đức 30/04/2003 Nam Quảng Bình K12ĐN02-121 3000

70 91225035 Nguyễn Thị Phương Loan 13/08/1998 Nữ Quảng Trị K12ĐN02-122 3001

71 91225040 Hoàng Thị Thu Uyên 06/06/2000 Nữ Quảng Trị K12ĐN02-123 3002

72 50523561 Nguyễn Thị
 Ngọc Trinh 19/09/1997 Nữ Tây Ninh K12ĐN02-124 3003


